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	TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
	

	BỘ MÔN: LỊCH SỬ 
KHỐI LỚP: 11
TUẦN: 7/HK2 (từ 14/3 đến 19/3/2022)
	

	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



[bookmark: _GoBack]BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX (tiết )
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
I. Phong trào Cần Vương bùng nổ
Đọc sách giáo khoa mục I bài 21 trang 124-128
II. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX
Đọc sách giáo khoa mục II bài 21 trang 128-135
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=A16mm49v0cg

B.  Kiến thức cần ghi nhớ: 
I. Phong trào Cần Vương bùng nổ
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ của phong trào Cần Vương.
 * Nguyên nhân:
- Phong trào đấu tranh phản đối hai hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt của nhân dân Việt Nam diễn ra sôi nổi.  
- Phái chủ chiến (do Tôn Thất Thuyết đứng đầu) dựa vào sự ủng hộ của quần chúng nhân dân để tích cực chuẩn bị chống Pháp
  => Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến → Tôn Thất Thuyết quyết định ra tay trước
* Diễn biến:
- Đêm mùng 4 rạng sáng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết cho quân tấn công Pháp tại Đồn Mang Cá và Tòa Khâm sứ.
- Pháp tiến hành phản công, tàn sát dã man.
 - Tại Tân Sở, ngày 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh vua Hàm Nghi xuống “chiếu Cần Vương” → làm bùng lên một phong trào yêu nước chống xâm lược sôi nổi, kéo dài hơn 10 năm.
2. Các giai đoạn phát triển của phong trào Cần vương
a. Giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888.
- Lãnh đạo: Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, văn thân, sĩ phu yêu nước.
- Lực lượng: đông đảo nhân dân, có cả dân tộc thiểu số.
- Địa bàn: rộng lớn, khắp Bắc và Trung Kì.
- Cuộc đấu tranh tiêu biểu: khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Bình Định, Đề đốc Tạ Hiện (Thái Bình), Nguyễn Thiện Thuật (Hưng Yên), ...
- Cuối năm 1888,  vua Hàm Nghi rơi vào tay giặc, bị lưu đày sang An-giê-ri (Bắc Phi).
b. Giai đoạn từ năm 1888 đến 1896
- Lãnh đạo: văn thân, sĩ phu yêu nước.
- Địa bàn: Thu hẹp, quy tụ dần thành các trung tâm lớn, chuyển trọng tâm hoạt động lên vùng trung du và miền núi.
- Cuộc đấu tranh tiêu biểu: khởi nghĩa Hùng Lĩnh, khởi nghĩa Hương Khê  ….
- Năm 1896, phong trào Cần Vương chấm dứt.
* Tính chất của phong trào: là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp mang ý thức hệ phong kiến, thể hiện tính dân tộc sâu sắc.
II. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX
1. Khởi nghĩa Bãi Sậy
2. Khởi nghĩa Ba Đình
3. Khởi nghĩa Hương Khê
4. Khởi nghĩa Yên Thế
 C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương theo mẫu sau?
	Cuộc khởi nghĩa
	Lãnh đạo
	Địa bàn
	Hoạt động chủ yếu
	Kết quả, ý nghĩa

	
	
	
	
	



Gợi ý trả lời:
* Khởi nghĩa Bãi Sậy
- Người lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật và Đốc Tít.
- Địa bàn chiến đấu: Nghĩa quân hoạt động khắp các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ của tỉnh Hưng Yên.
- Diễn biến chính: khởi nghĩa Bãi Sậy diễn ra trong những năm 1883 - 1892, trải qua 2 giai đoạn:
+ Từ 1883 đến 1885: đây là giai đoạn chuẩn bị lực lượng
+ Từ 1885 – 1892:  giai đoạn chiến đấu quyết liệt 
 - Kết quả:  Khởi nghĩa thất bại
*  Khởi nghĩa Ba Đình
- Người lãnh đạo: Phạm Bành và Đinh Công Tráng.
- Địa bàn chiến đấu: căn cứ địa Ba Đình   
- Diễn biến chính:
+ Tháng 12/1866, thực dân Pháp tấn công vào căn cứ Ba Đình, nhưng thất bại.
+ Đầu năm 1887, Pháp lại huy động 2500 quân bao vây căn cú Ba Đình.
 - Kết quả: Khởi nghĩa thất bại
* Khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896)
- Người lãnh đạo: Phan Đình Phùng và Cao Thắng.
- Địa bàn: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
- Diễn biến chính:
+ Từ năm 1885 đến 1888: là giai đoạn chuẩn bị lực lượng 
+ Từ năm 1888 đến 1896, nghĩa quân bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt 
- Kết quả: Thất bại.
 




2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1. Người đứng đầu phái chủ chiến chủ trương chống Pháp trong triều đình Huế là
A. Phan Thanh Giản       B. Tôn Thất Thuyết
C. Vua Hàm Nghi           D. Nguyễn Văn Tường
Câu 2. Sau khi cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì?
A. Đưa vua Hàm Nghi rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị)
B. Tiếp tục xây dựng hệ thống sơn phòng để chống lại các cuộc tiến công của Pháp
C. Bổ sung lực lượng quân sự, tiếp tục thực hiện kế hoạch phản công quân Pháp
D. Đưa vua Hàm Nghi và Tam cung rời khỏi Hoàng thành đến sơn phòng Âu Sơn (Hà Tĩnh)
Câu 3. Phong trào Cần vương mang đặc điểm của
A. phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến
B. phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
C. phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
D. phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân
Câu 4. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) đặt dưới sự lãnh đạo của
A. Cao Điền và Tống Duy Tân
B. Tống Duy Tân và Cao Thắng
C. Phan Đình Phùng và Hoàng Hoa Thám
D. Phan Đình Phùng và Cao Thắng
Câu 5. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. khởi nghĩa Hương Khê
B. khởi nghĩa Yên Thế
C. khởi nghĩa Hùng Lĩnh
D. khởi nghĩa Bãi Sậy
 D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp ( phần 1 và 2 trang 137-140), xem trước câu hỏi trang 140

E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	B





